 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THI XDMTLTLTT NĂM HỌC 2019-2020
	STT
	Lớp
	Điểm
	GVCN
	ĐIỂM
	XL

	1. 
	3 tuổi
	Sài Lương
	Lò T Dự
	190
	A

	2. 
	4 tuổi
	Sài Lương
	Ngyễn T Hà
	192
	A

	3. 
	 5 tuổi
	Sài Lương
	Nguyễn T Thanh
	197
	A

	4. 
	24-36T tuổi
	Sài Lương
	Chiêu+ Vân
	191
	A

	5. 
	3 tuổi
	Trung Tâm
	Hoàng T Lan Anh
	192
	A

	6. 
	4 tuổi
	Trung Tâm
	Lò Thị Loan
	196
	A

	7. 
	5 tuổi
	Trung Tâm
	Nguyễn Thu Quỳnh
	196
	A

	8. 
	24-36T tuôi
	 Trung Tâm
	Xoan+ Trần Hậu
	195
	A

	9. 
	3+4 tuôi
	Tong Tải
	 Lèo ThịPhong
	178
	B

	10. 
	5 tuổi
	Tong Tải
	 Hà Thị Lả
	190
	A

	11. 
	3+4 tuổi
	Cầu Đường
	 Đào Thị Phương
	192
	A

	12. 
	5 tuổi
	Cầu Đường
	Trương Thị Hoa
	193
	A

	13. 
	24-36T tuổi
	Cầu Đường
	Lường Thị Chớm
	175
	B

	14. 
	3+4+5 tuổi
	Nậm Luông
	Quàng Thị Biên
	190
	A

	15. 
	3, 4 tuổi
	Bó Pháy
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	176
	B

	16. 
	5 tuôi
	Bó Pháy
	Hoàng ThịTrang
	176
	B

	17. 
	3, 4 tuổi
	Tong Chiêng
	Lò Thị Hậu
	176
	B

	18. 
	5 tuổi
	Tong Chiêng
	Bùi Thị Bích
	176
	B

	19. 
	24-36 tuổi
	Tà Chan
	Giàng Thị Rổ
	175
	B

	20. 
	3+4 tuổi
	Tà Chan
	Lò Thị Panh
	176
	B

	21. 
	4+5 tuổi
	Tà Chan
	Sùng Thị Súa
	178
	B

	22. 
	3+4 tuôi
	Bản Xy
	Lường Thị Dưới
	178
	B

	23. 
	5 tuổi
	Bản Xy
	Quàng Thị Dẫn
	178
	B
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